	TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
CHI NHÁNH CẨM MỸ

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 Cẩm Mỹ, ngày          tháng         năm



 
PHƯƠNG ÁN DỰ KIẾN
Chi tiết về Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT. 773 (Long Thành- Cẩm Mỹ- Xuân Lộc), huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành (đoạn qua xã Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai).
1. Thông tin người sử dụng đất:
Họ và tên: Ông (Bà): Nguyễn Văn Tiến và Lê Thị Cho CCCD 075167011481, cấp ngày 12/8/2021
Mã số định danh/số căn cước:  079060024546;    Ngày cấp: 12/08/2021.
Địa chỉ thường trú: Ấp Suối Râm, xã Cẩm Mỹ, thành phố Đồng Nai.
Số điện thoại: 0987283233
2. Vị trí, diện tích, loại đất, nguồn gốc đất thu hồi, tài sản:
Vị trí đất: Xã Cẩm Mỹ, thành phố Đồng Nai.
Diện tích đất thu hồi: 3.566 m²
Loại đất thu hồi: Đất trồng cây lâu năm (CLN).
2.1. Về nguồn gốc đất:
Căn cứ văn bản số 31/GXN ngày 02/5/2026  của UBND xã Cẩm Mỹ, thành phố Đồng Nai
- Thửa đất số 33, tờ bản đồ số 82, thị trấn Long Giao (nay là xã Cẩm Mỹ) diện tích 5.863,3 m2, loại đất ONT+CLN (diện tích thu hồi khoảng 3.566,0 m2) do Ông Nguyễn Văn Tiến và Bà Lê Thị cho đang sử dụng, được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CB 602066, ngày 15/09/2015.
- Đất sử dụng ổn định, không tranh chấp.
2.2. Vị trí thửa đất:
Căn cứ văn bản số 566/VPĐK.CM-ĐK&CGCN
2.3. Về nguồn gốc nhà, công trình, vật kiến trúc:
Kèm theo biên bản xác minh ngày 02/5/2026 của Phòng Kinh tế xã Cẩm Mỹ.
3. Giá đất và tài sản tính tiền bồi thường:
3.1. Giá đất:
Căn cứ: Nghị Quyết 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai, Nghị Quyết quy định về tiêu chí xác định khu vực, vị trí trong bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Nghị Quyết 28/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai, Nghị quyết ban hành Quy định về bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2026; Quyết định số: 03 /2026/QĐ-UBND thành phố Đồng Nai, ngày 11 tháng 5 năm 2026 ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố Đồng Nai năm 2026.
3.2. Giá trị bồi thường, hỗ trợ bằng tiền:
	STT
	TÊN TÀI SẢN
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá (đồng)
	Hệ số K
	Tỷ lệ (%)
	Thành tiền (đồng)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	PL1
	PL2
	PL3
	BT
	HT
	
	

	I
	Bồi thường về đất
	1.107.563.940
	

	1
	Thửa đất số 33, tờ bản đồ số 82
	1.107.563.940
	

	-
	Đất trồng cây lâu năm; Vị trí 1, phạm vi 1; Các tuyến đường giao thông đấu nối trực tiếp ra Đường Long Giao - Bảo Bình đoạn từ Ban Chỉ huy Quân sự xã Cẩm Mỹ đến Đường tỉnh 765B đã được đầu tư mặt đường nhựa, bê tông xi măng:
- Có bề rộng từ ≥3m đến <5m, cách đường giao thông >600m.
- Có bề rộng <3m, cách đường giao thông >200m.
	m²
	3.566
	290.000
	1,19
	
	0,9
	100
	
	1.107.563.940
	

	Đường đất 3,4m, đấu nối trực tiếp, cách đường Long Giao- Bảo Bình khoảng 1233m thuộc đoạn từ giáp ban chỉ huy quân sự huyện Cẩm Mỹ đến đường tỉnh 765B. Vị trí 1, Phạm vi 1 áp bằng 0.9 đường nhựa, bê tông cùng tuyến .

	II
	Nhà, vật kiến trúc (- Căn cứ Quyết định số 18/UBND ngày 04/03/2026 của UBND tỉnh Đồng Nai về ban hành quy định đơn giá bồi thường thiệt hại thực tế về nhà, nhà ở, công trình xây dựng để làm căn cứ tính bồi thuờng khi thu hồi đất; bán nhà ở cũ thuộc tài sản công trên địa bàn tính Đồng Nai.)
	679.501.630
	

	1
	Nhà- Phần thu hồi
	Đồng/m² sàn
	22,95
	4.363.000
	
	
	
	100
	
	100.130.850
	

	2
	Nhà- phần ảnh hưởng
	Đồng/m² sàn
	11,05
	4.363.000
	
	
	
	100
	
	48.211.150
	

	3
	Mái hiên
	m²
	32,85
	720.000
	
	
	
	100
	
	23.652.000
	

	4
	Sân bê tông
	m²
	85,9
	163.000
	
	
	
	100
	
	14.001.700
	

	5
	Hàng rào lưới B40
	m²
	109,2
	101.000
	
	
	
	100
	
	11.029.200
	

	6
	Trụ sắt D27
	trụ
	7
	43.200
	
	
	
	100
	
	302.400
	

	7
	Trụ sắt D60
	trụ
	8
	96.000
	
	
	
	100
	
	768.000
	

	8
	Cánh cổng sắt
	cánh
	2
	173.000
	
	
	
	100
	
	346.000
	

	9
	Trụ điện D90
	trụ
	5
	864.000
	
	
	
	100
	
	4.320.000
	

	10
	Giếng khoan Φ90 mm - Φ114 mm
	mét
	135
	648.000
	
	
	
	100
	
	87.480.000
	

	11
	Nguyễn Thị Phương Trang - Nhà
	Đồng/m² sàn
	21,2
	1.854.000
	
	
	
	100
	
	39.304.800
	

	12
	Bi chứa nước
	đồng/m dài
	1,1
	379.000
	
	
	
	100
	
	416.900
	

	13
	Nguyễn Minh Tâm - Nhà 1
	Đồng/m² sàn
	38,6
	1.854.000
	
	
	
	100
	
	71.564.400
	

	14
	Nhà 2
	Đồng/m² sàn
	36,9
	3.054.000
	
	
	
	100
	
	112.692.600
	

	15
	Mái che
	m²
	49,88
	259.000
	
	
	
	100
	
	12.918.920
	

	16
	 Bồn nhựa Dưới 1.000 lít
	cái
	1
	173.000
	
	
	
	100
	
	173.000
	

	17
	Khung đỡ bồn nước cao dưới 3 mét
	cái
	1
	1.440.000
	
	
	
	100
	
	1.440.000
	

	18
	Sân bê tông
	m2
	15
	163.000
	
	
	
	100
	
	2.445.000
	

	19
	Bàn thiên
	đồng/cái
	1
	950.000
	
	
	
	100
	
	950.000
	

	20
	Nhà - Nguyễn Minh Thuận
	Đồng/m² sàn
	68
	1.854.000
	
	
	
	100
	
	126.072.000
	

	21
	Mái che
	m²
	18,25
	259.000
	
	
	
	100
	
	4.726.750
	

	22
	Nền xi măng dày 5 cm
	m²
	3,75
	80.000
	
	
	
	100
	
	300.000
	

	23
	Nhà vệ sinh
	Đồng/m² sàn
	6,38
	1.854.000
	
	
	
	100
	
	11.828.520
	

	24
	Chuồng gà
	m²
	4,18
	508.000
	
	
	
	100
	
	2.123.440
	

	25
	Bồn nhựa Từ 1.000 lít - 2.000 lít
	cái
	1
	346.000
	
	
	
	100
	
	346.000
	

	26
	Bồn inox Từ 1.000 lít - 2.000 lít
	cái
	1
	518.000
	
	
	
	100
	
	518.000
	

	27
	Khung đỡ bồn nước cao dưới 3 mét
	cái
	1
	1.440.000
	
	
	
	100
	
	1.440.000
	

	III
	Cây trồng (- Căn cứ quyết định số: 48/2025/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai, ngày 23 tháng 10 năm 2025 về ban hành quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Căn cứ quyết định số: 66 /2025/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai, ngày 27 tháng11 năm 2025, Quyết định Sửa đối, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2025/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2025 của úy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
)
	109.814.780
	

	1
	Cây chuối
	m²
	18
	28.000
	
	
	
	100
	
	504.000
	

	2
	Cây me Năm thu hoạch 16 trở đi
	Cây
	1
	2.531.467
	
	
	
	100
	
	2.531.467
	

	3
	Cây mít Năm thu hoạch thứ 7 trở đi
	Cây
	31
	1.048.952
	
	
	
	100
	
	32.517.512
	

	4
	Cây hồ tiêu Năm thứ 2
	Cây
	3
	154.378
	
	
	
	100
	
	463.134
	

	5
	Cây hồ tiêu Năm thu hoạch thứ 7 - 9
	Cây
	2
	536.341
	
	
	
	100
	
	1.072.682
	

	6
	Cây sầu riêng Năm 2
	Cây
	24
	795.641
	
	
	
	100
	
	19.095.384
	

	7
	Cây cà phê Năm thứ 1
	Cây
	350
	95.655
	
	
	
	100
	
	33.479.250
	

	8
	Cây chôm chôm Năm thứ 3
	Cây
	1
	969.591
	
	
	
	100
	
	969.591
	

	9
	Cây mãng cầu na Năm thu hoạch thứ 4 - 6
	Cây
	2
	890.756
	
	
	
	100
	
	1.781.512
	xem lại mãng cầu na hay xiêm

	10
	Cây đu đủ Năm thu hoạch thứ 2
	Cây
	2
	91.967
	
	
	
	100
	
	183.934
	

	11
	Cây mận (roi) Năm thu hoạch thứ 10 trở đi
	Cây
	1
	292.079
	
	
	
	100
	
	292.079
	

	12
	Cây nhãn Năm thu hoạch thứ 1 - 5
	Cây
	1
	1.329.496
	
	
	
	100
	
	1.329.496
	

	13
	Lòng mức Trung Bộ - đường kinh > 12 - 15cm
	(đồng/cây)
	1
	324.528
	
	
	
	100
	
	324.528
	

	14
	Xoan - đường kinh > 18 - 21cm
	(đồng/cây)
	1
	444.210
	
	
	
	100
	
	444.210
	

	15
	Xoan - đường kinh > 12 - 15cm
	(đồng/cây)
	1
	415.918
	
	
	
	100
	
	415.918
	

	16
	Gòn - đường kinh > 12 - 15cm
	(đồng/cây)
	11
	324.528
	
	
	
	100
	
	3.569.808
	

	17
	Cây chùm ngây đường kính 10 cm
	Cây
	2
	184.192
	
	
	
	100
	
	368.384
	

	18
	Mai nhật đường kính 10 cm
	cây
	16
	187.000
	
	
	
	100
	
	2.992.000
	

	19
	Mai kiểng đường kính 10 cm
	Cây
	2
	72.300
	
	
	
	100
	
	144.600
	

	20
	Cây me Năm thu hoạch thứ 6 - 10, tài sản Nguyễn Minh Thuận
	Cây
	1
	5.608.390
	
	
	
	100
	
	5.608.390
	

	21
	Chậu kiểng có đường kính 30 cm đến <45 cm, tài sản Nguyễn Minh Tâm
	chậu
	21
	58.300
	
	
	
	100
	
	1.224.300
	

	22
	Hoa giấy <5 cm
	Cây
	3
	36.700
	
	
	
	100
	
	110.100
	

	23
	Cây đu đủ Năm thu hoạch thứ 2
	Cây
	3
	91.967
	
	
	
	100
	
	275.901
	

	24
	Chậu có đường kính 30 cm đến <45 cm, tài sản Nguyễn Văn Tiến
	chậu
	2
	58.300
	
	
	
	100
	
	116.600
	

	IV
	Các chính sách HT (- Căn cứ quyết định số: 42/2025/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai, ngày 02 tháng 10 năm 2025. Quyết định ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.)
	1.396.089.000
	

	1
	Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm: Vị trí 1, phạm vi 1, Đất trồng cây lâu năm
	m²
	3.566
	261.000
	
	
	
	150
	1,5 lần
	1.396.089.000
	

	CỘNG
	3.292.969.350
	

	THƯỞNG DI DỜI
	20.000.000
	

	TỔNG CỘNG
	3.312.969.350
	



	Viết bằng chữ:Ba tỷ, ba trăm mười hai triệu, chín trăm sáu mươi chín ngàn, ba trăm năm mươi đồng.



1
